BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Phục vụ Hội thi kỷ niệm 10 năm thành lập Câu lạc bộ Em yêu thiên nhiên

Gắn với Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2019

(Dành cho khối Trung học cơ sở)

Câu 1: Tên con sông được xem là “Yết Hầu”, chảy xuyên giữa Rừng ngập mặn và gắn liền với những chiến công oanh liệt của Đặc công Rừng Sác?

a) Đồng Tranh 
b) Lòng Tàu   






c) Thị Vải
d) Sài Gòn
Câu 2: Diện tích huyện Cần Giờ so với các quận huyện khác của Tp.HCM?

a) Nhỏ nhất, chiếm 1/8 diện tích thành phố
b) Lớn nhất, chiếm 1/8 diện tích thành phố
c) Lớn nhất, chiếm 1/3 diện tích thành phố
d) Nhỏ nhất, chiếm 1/3 diện tích thành phố
Câu 3: Rừng ngập mặn là gì?

a) Là rừng ở vùng cửa sông ven biển của các nước nhiệt đới và cận nhiệt đới; trong rừng ngập mặn chỉ có một loài cây sống được, đó là cây ngập mặn.

b) Là rừng ở vùng ven biển của các nước nhiệt đới và cận nhiệt đới; chỉ có loài cây ngập mặn sống được.

c) Là rừng chỉ có ở các nước nhiệt đới và cận nhiệt đới, tất cả loài cây đều sống được ở rừng ngập mặn.

d) Là rừng ở vùng cửa sông ven biển của các nước giáp biển; trong rừn ngập mặn chỉ có một loài cây sống được, đó là cây ngập mặn.

Câu 4: Cây rừng ngập mặn là gì?

a) Là loài cây chiếm ưu thế ở các vùng bán nhật triều ven biển nhiệt đới và cận nhiệt đới, chỉ sống được trong môi trường ngập mặn.

b) Là loài cây mọc chiếm ưu thế ở các vùng bán nhật triều ven biển nhiệt đới và cận nhiệt đới, sống được trong môi trường đất yếm khí và nồng độ muối cao.

c) Là loài cây mọc ven biển, sống được trong môi trường nước biển có nồng độ muối cao.

d) Cả 3 đáp án đều sai

Câu 5: Cây rừng ngập mặn làm sao sống được trong môi trường ngập mặn?

a) Chúng có khả năng loại bỏ muối ở rễ

b) Bài tiết muối ở lá, mọng nước ở lá

c) Lưu trữ trong các mô gỗ

d) Cả 3 đáp án đều đúng

Câu 6: Bạn hiểu như thế nào là “Chế độ bán nhật triều”, đây là chế độ thủy triều chính giúp cây Rừng ngập mặn tại Cần Giờ sinh sống và phát triển?

a) Một ngày thủy triều lên, xuống 2 lần

b) Một ngày nước ngập một lần

c) 2 ngày nước ngập một lần
d) Một lần nước ngập kéo dài 2 ngày
 Câu 7: Ngoài những tác dụng làm giảm thiểu tình trạng biến đổi khí hậu rừng ngập mặn còn có vai trò gì?

a) Cung cấp lương thực, thực phẩm, gỗ, chất đốt, dược liệu

b) Phục vụ nghiên cứu tham quan học tập và du lịch

c) Là môi trường để đánh bắt và nuôi trồng thủy sản

d) Tất cả đều đúng

Câu 8: Rừng ngập mặn Cần Giờ được tổ chức UNESCO công nhận là “Khu dự trữ sinh quyển của thế giới” vì:

a. Là địa điểm phòng hộ, có vị trí quan trọng về quốc phòng. 


b. Có giá trị bảo tồn đa dạng sinh học cao.
 

c. Có quá trình khôi phục và phát triển nổi bật sau chiến tranh.



d. Cả a, b, c đều đúng.

Câu 9: Rừng ngập mặn Cần giờ được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới vào ngày tháng năm nào?

a) 20/11/1978

b) 20/11/1999

c) 21/01/2000

d) 21/11/2001

Câu 10: Đặc điểm chung của rừng ngập mặn?

a) Sống trong môi trường nước mặn có thủy triều lên xuống hàng ngày trên nền đất không ổn định ở vùng cửa sông, ven biển

b) Sống trong môi trường nước lợ, không chịu ảnh hưởng của chế độ thủy triều trên nền đất không ổn định

c) Sống trong môi trường nước mặn có thủy triều lên xuống hàng ngày trên nền đất ổn định ở vùng cửa sông ven biển

d) Sống trong môi trường nước mặn có thủy triều lên xuống hàng ngày trên nền đất không ổn định ở ven biển

Câu 11: Rừng ngập mặn Cần Giờ được phục hồi vào năm nào?

a) 1975

b) 1978

c) 1976

d) 1979

Câu 12: Đối với những vùng đất trống thì biện pháp chủ yếu cần thiết nhất trong bối cảnh biến đổi khí hậu là?

a) Trồng cây gây rừng

b) Tiến hành chăn thả gia súc

c) Cày xới đất xây dựng công trình, nhà ở

d) Tất cả đáp án trên đều đúng

Câu 13: Qúa trình quang hợp của thực vật hấp thụ khí gì trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu?

a) CO2
b) Nitơ

c) Oxy

d) Tất cả đều đúng

Câu 14: Đặc tính chung của các loài cây ngập mặn?

a) Ưa nước ngọt, nơi có hoạt động của thủy triều

b) Ưa nước mặn, nơi không có hoạt động của thủy triều

c) Ưa nước lợ, nơi không có hoạt động của thủy triều

d) Ưa nước mặn, nơi có hoạt động của thủy triều

Câu 15: Rừng ngập mặn Cần Giờ, có khoảng bao nhiêu loài thực vật?

a) Trên 147 loài

b) Trên 157 loài

c) Trên 160 loài

d) Trên 155 loài

Câu 16: Đặc điểm cây Đước đôi là?

a) Sống trong nền đất bùn nhão, ngập triều thường xuyên, có rễ chân nôm, to khỏe. Trụ mầm dài và nhọn, có hiện tượng bán thai sinh trên cây mẹ

b) Sống trong nền đất cứng, ngập triều thường xuyên, có rễ to khỏe. Hạt dài và nhọn, không có hiện tượng sinh con trên cây mẹ
c) Sống trong nền đất bùn nhảo, ngập triều thường xuyên, hạt dài và nhọn, không có hiện tượng sinh con trên cây mẹ
d) Sống trong nền đất cứng, ngập triều thường xuyên, có rễ to khỏe, trụ mầm dài và nhọn, có hiện tượng sinh con trên cây mẹ
Câu 17: Hãy kể tên những khu bảo tồn động vật trong Rừng ngập mặn Cần Giờ?

a) Khu bảo tồn Khỉ đuôi dài, Chim, Dơi nghệ

b) Khu bảo tồn Khỉ đuôi dài, Chim, Dơi nghệ, Cá sấu Hoa cà

c) Khu bảo tồn Chim, Dơi nghệ, Cá sấu Hoa cà

d) Khu bảo tồn Khỉ đuôi dài, Cá sấu Hoa cà, Kỳ đà nước, Chim

Câu 18: Để bảo vệ động vật hoang dã cần ngăn chặn hoạt động nào?

a) Trồng cây gây rừng để tạo môi trường sống cho động vật hoang dã

b) Săn bắt động vật hoang dã, quý hiếm

c) Xây dựng các khu bảo tồn, các vườn quốc gia

d) Bảo vệ rừng già, rừng đầu nguồn

Câu 19: Theo nguồn gốc phát sinh thì rác thải chia làm mấy loại? Gồm những loại nào?

a) 4 loại: rác thải sinh hoạt, công nghiệp, xây dựng và y tế

b) 4 loại: rác thải sinh hoạt, công nghiệp, nông nghiệp và rác thải xây dựng

c) 6 loại: rác thải sinh hoạt, công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, y tế và rác thải văn phòng

d) 6 loại: rác thải sinh hoạt, công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, y tế và rác thải độc hại nguy hiểm

Câu 20: Rác thải nhựa là gì?

a) Là bao gồm các sản phẩm từ nhựa mà con người không sử dụng nữa và vứt chúng ra ngoài môi trường

b) Là bao gồm các sản phẩm từ nhựa mà con người không sử dụng nữa mang đi bán cho người thu mua ve chai

c) Là các loại vật dụng, dụng cụ làm từ nhựa mà con người không sử dụng nữa và vứt chúng ra ngoài môi trường

d) Cả 3 đáp án đều đúng

Câu 21: Môi trường nào sau đây bị ảnh hưởng nếu chúng ta sử dụng và vứt rác thải một cách bừa bãi?

a) Môi trường đất và môi trường nước

b) Môi trường không khí

c) Không ảnh hưởng đến môi trường vì đã có bãi chôn lấp rác

d) Cả a và b đều đúng

Câu 22: Rác thải ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe con người?

a) Ảnh hưởng đến hệ hô hấp, lan truyền dịch bệnh như sốt rét, sốt xuất huyết, tiêu chảy,.. ung thư, lỗi nhiễm sắc thể

b) Ảnh hưởng đến hệ hô hấp và lan truyền một số dịch bệnh đến con người

c) Không ảnh hưởng đến sức khỏe con người

d) Chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của người già và trẻ em như ung thư, lỗi nhiễm sắc thể.

Câu 23: Giấy, sách tập cũ; bút, viết hết mực hư hỏng thuộc nhóm rác thải nào?

a) Rác thải nông nghiệp và có khả năng tái chế 

b) Rác thải công nghiệp và có khả năng tái chế

c) Rác thải sinh hoạt và không có khả năng tái chế

d) Rác thải văn phòng và có khả năng tái chế

Câu 24: Các em sẽ làm gì để hạn chế lượng rác thải ra môi trường?

a) Hạn chế sử dụng ống hút nhựa, ly nhựa và túi nilon

b) Không vứt rác bừa bãi, phân loại và bán cho người thu mua

c) Vận động tuyên truyền mọi người cùng tham gia bảo vệ môi trường

d) Cả 3 đáp án đều đúng

Câu 25: Những hành động bảo vệ môi trường nào được khuyến khích

a) Giảm thiểu, thu gom, tái sử dụng và tái chế chất thải

b) Hình thành nếp sống, thói quen giữ gìn vệ sinh môi trường, xóa bỏ thủ tục gây hại đến môi trường

c) Bảo tồn và phát triển nguồn gen bản địa, lai tạo, nhập nội các nguồn gen có giá trị kinh tế cao tuy có thể gây hại đến môi trường.

d) Câu a và b đúng

Câu 26: Tài nguyên thiên nhiên là?

a) Là những của cải vật chất do con người khai thác, chế biến, sử dụng, phục vụ cuộc sống của con người
b) Là những của cải vật chất do con người chế tạo ra nhằm sử dụng, phục vụ cuộc sống của con người
c) Là những của cải vật chất có sẵn trong tự nhiên mà con người có thể khai thác, chế biến, sử dụng, phục vụ cuộc sống của con người
d) Là những của cải vật chất không có sẵn trong tự nhiên mà con người có thể khai thác, chế biến, sử dụng, phục vụ cuộc sống của con người
Câu 27: Các dạng tài nguyên thiên nhiên chủ yếu tại Việt Nam?

a) Đất, nước, dầu mỏ, điện, động vật

b) Đất, nước, sinh vật, rừng, thực vật

c) Đất, nước ngọt, khoáng vật, năng lượng, rừng, biển

d) Đất, nước, than đá, sinh vật, rừng

Câu 28: Năng lượng mặt trời có phải tài nguyên thiên nhiên không?

a) Không 

b) Có, là tài nguyên năng lượng vĩnh cửu

c) Có, là tài nguyên năng lượng không tái tạo

d) Có, là tài nguyên không tái tạo

Câu 29: Tài nguyên thiên nhiên có tác dụng gì đến cuộc sống của con người?

a) Cung cấp lương thực thực phẩm, làm thuốc chữa bệnh và tạo ra của cải vật chất phục vụ nhu cầu của con người

b) Cung cấp không khí để thở, nước để sử dụng, đất đai để ở và canh tác

c) Cung cấp cảnh đẹp để tham quan, nghỉ dưỡng và nghiên cứu học tập

d) Cả 3 đáp án đều đúng

Câu 30: Các em nên làm gì để góp phần tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên?

a) Tiết kiệm điện, nước và vật dụng trong sinh hoạt và đời sống hàng ngày

b) Tái sử dụng và tái chế các vật dụng hàng ngày làm chúng có tuổi thọ lâu hơn

c) Vận động tuyên truyền mọi người cùng chung tay tiết kiệm tài nguyên nhiên nhiên

d) Cả 3 đáp án đều đúng

Câu 31: Biến đổi khí hậu là gì?

a) Khí hậu của một khu vực, hoặc cả trái đất bắt đầu có sự thay đổi, là sự khác nhau về những điều kiện thời tiết dài hạn ở một khu vực 

b) Là khí hậu của thời tiết bắt đầu tăng lên theo thời gian

c) Là thời tiết của một khu vực hoặc của cả trái đất thay đổi nóng dần lên dẫn đến băng tan nước biển dâng

d) Tất cả a, b, c đều đúng

Câu 32: Biến đổi khí hậu tác động đến gì?

a) Tác động đến con người

b) Tác động đến thực vật, động vật
c) Tác động đến con người, thực vật, động vật, vi sinh vật và mọi vật trên trái đất.
d) Không có ảnh hưởng gì vì trái đất chỉ nóng lên thôi.

Câu 33: Nguyên nhân nào gây ra biến đổi khí hậu?

a) Con người là nguyên nhân trực tiếp gây ra hiện tượng biến đổi khí hậu

b) Chỉ những nơi có núi lửa hoạt động thì nơi đó mới làm khí hậu biến đổi

c) Chủ yếu do các yếu tố tự nhiên gây ra

d) Do các yếu tố tự nhiên và do hoạt động của con người; trong đó các hoạt động của con người là nguyên chính gây biến đổi khí hậu

Câu 34: Những khí nhà kính chính có trong bầu khí quyển gồm những khí nào?

a) Trong bầu khí quyển không có khí nhà kính

b) Hơi nước (H2O), Cacbonic (CO2), Mêtan (CH4), Ôxit nitơ (N2O), Ozon (O3)
c) Chỉ có hơi nước (H2O) mới tạo thành mưa

d) Chủ yếu là Cacbonic (CO2)

Câu 35: Hoạt động nào sau đây của con người làm tăng biến đổi khí hậu?

a) Hoạt động công nhiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải

b) Chặt phá, khai thác rừng; đốt nhiên liệu

c) Sinh hoạt hàng ngày của con người

d) Tất cả đều đúng

Câu 36: Biến đổi khí hậu ảnh hưởng như thế nào đối với sức khỏe của con người?

a) Không ảnh hưởng gì bởi con người là nguyên nhân làm khí hậu biến đổi

b) Làm tăng khả năng bùng phát và lan truyền dịch bệnh như: hô hấp, da, mắt,...

c) Chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của người già và trẻ em

d) Con người sẽ ốm yếu và không sống được 

Câu 37: Một trong những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến đời sống con người là?

a) Hạn hán làm cạn kiệt nguồn nước sinh hoạt và trong sản xuất nông nghiệp

b) Lũ lụt xuất hiện nhiều gây thiệt hại đến mùa màng, nhà cửa, tính mạng con người

c) Tạo điều kiện cho các sinh vật truyền nhiễm sinh sôi nảy nở, truyền bệnh gây hại đến sức khỏe.

d) Cả 3 đáp án đều đúng

Câu 38: Chúng ta nên làm gì để giảm thiểu tình trạng biến đổi khí hậu

a) Trồng cây xanh

b) Phân loại và vứt rác đúng nơi quy định

c) Sử dụng các phương tiện giao thông công cộng 

d) Cả 3 đáp án đều đúng

Câu 39: Việc sử dụng và xả thải bừa bãi túi nilon có làm cho khí hậu biến đổi không?

a) Có

b) Không

c) Tùy thuộc vào mức độ sử dụng của con người

d) b và c đều đúng

Câu 40: Hệ sinh thái vùng rừng ngập mặn ven biển nước ta có ý nghĩa gì

a) Bức tường tự nhiên bảo vệ bờ biển

b) Góp phần điều hòa không khí, môi trường kết hợp du lịch sinh thái

c) Là nơi cư trú cho nhiều loài động vật, thủy hải sản

d) Tất cả đều đúng
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